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TỜ TRÌNHDỰ THẢO  28/6/2022

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị
sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ 

Kính gửi: Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) xin trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
Thực hiện Điều 66 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, ngày 01/11/2017 , Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Nghị định số 126/2021/NĐ-CP). Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP là công cụ hữu hiệu tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, hạn chế và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Một điểm mới tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP đã bổ sung hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa có văn bản nào hướng dẫn chi tiết nội dung xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, nên việc xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn chưa thống nhất.
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 13b được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP đã quy định nguyên tắc cơ bản để xác định “giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ: Lượng sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ là tổng số lượng sản phẩm, hàng hóa đó theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, trừ đi sản phẩm, hàng hóa còn tồn khi vi phạm”, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết nội dung này. 
Ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục ban hành văn bản năm 2018 theo Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2019 giao trực tiếp cho Tổng cục thực hiện trong năm 2019 (trong đó có nhiệm vụ tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ).
[bookmark: _GoBack]Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. Thông tư này quy định chi tiết xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ để áp dụng xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 5 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và Khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 7 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Thông tư này đã được tổ chức triển khai theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên, quá trình triển khai còn có ý kiến khác nhau về cách xác định trong thực tiễn đối với “Lượng hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ”, do đó Tổng cục đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và xây dựng lại dự thảo Thông tư theo các ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong thời gian qua, hoạt động thanh, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho thấy các hành vi sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng mới dừng lại ở mức phạt căn cứ vào tổng giá trị sản phẩm hàng hóa vi phạm mà chưa tính đến giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. 
Trong thực tế việc xác định giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là hết sức phức tạp, đặc biệt đối với hàng hóa có sự trộn lẫn giữa hàng tồn với hàng nhập mới. Ví dụ như: Đối với mặt hàng xăng, dầu, khí LPG là mặt hàng đặc biệt được lưu giữ trong bể, thùng chứa có sự hòa lẫn hàng hoá tồn và hàng hoá mới nhập. Ngoài ra, hàng hoá nhập mới khi trộn lẫn với hàng tồn thì thực tế lượng hàng nhập mới này thường được chia vào nhiều bể, thùng chứa hàng tồn dẫn đến khó xác định được lượng hàng nhập mới trong từng bể, thùng chứa cụ thể là bao nhiêu, hơn nữa thời gian nhập hàng hoá, bán hàng hoá (tiêu thụ) luôn thay đổi trong quá trình kinh doanh.
Căn cứ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng dự thảo Thông tư Quy định chi tiết xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là cần thiết, là cơ sở cho việc thống nhất thực hiện Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết nội dung xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ nhằm:
- Quy định cụ thể Điều 13b được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. 
- Hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ để áp dụng xử lý vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại Khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 5 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và Khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 7 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

2. Quan điểm chỉ đạo
Thông tư ban hành phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Xây dựng Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nội dung dự thảo Thông tư này phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này.
Đảm bảo tính khả thi, tính chính xác, thống nhất trong việc áp dụng các quy định của Thông tư này để xử lý vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Thống nhất trong việc thực thi pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn và giảm thiểu hàng hóa không đảm bảo chất lượng, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, hành vi gian lận về chất lượng sản phẩm, hàng hóa góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và người tiêu dùng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Theo Danh mục xây dựng văn bản năm 2019 kèm theo Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này, Tổng cục đã tiến hành các hoạt động cần thiết cho việc soạn thảo Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, cụ thể như sau:
1. Ngày 13/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệban hành Quyết định số 2257/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Tổng cục thực hiện trong năm 2019. 
2. Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Năm 2021 sau khi xin ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đăng tải dự thảo trên Trang thông tin điện tử của Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến thẩm định. 
Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan còn có ý kiến khác nhau về cách xác định “Lượng hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ” liên quan đến:
- Lượng hàng hóa nhập trước kiểm tra; 
- Lượng hàng hóa tồn trước kiểm tra; 
- Lượng hàng hóa đã bán trước khi lấy mẫu kiểm tra;
- Lượng hàng hóa đã bán từ điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm.
 Nhằm bảo đảm phù hợp với Điều 13b Nghị định 74/2018/NĐ-CP và thực tiễn, Tổng cục tiếp tục tổ chức rà soát, chỉnh lý lại dự thảo để quy định đối với các trường hợp cụ thể sau:
- Trường hợp trong thực tế tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoá đơn, chứng từ, tài liệu nhưng không chứng minh hoặc xác định được: Lượng hàng hóa nhập trước kiểm tra; Lượng hàng hóa tồn trước kiểm tra; Lượng hàng hóa đã bán trước khi lấy mẫu kiểm tra và Lượng hàng hóa đã bán từ điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm.
- Trường hợp lượng hàng hóa được kiểm tra bị trộn lẫn hàng nhập mới trong thời gian kể từ thời điểm cơ quan kiểm tra lấy mẫu của lượng hàng hóa được kiểm tra đến thời điểm được cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng mà tổ chức, cá nhân kinh doanh không có chứng cứ chứng minh, xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc  lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn khác “0” (không) tách biệt với hàng nhập mới.
Đồng thời, về bố cục cục và nội dung cơ bản của dự thảo thông tư cần chỉnh sửa lại.
4. Xây dựng chỉnh sửa, bổ sung nội dung cơ bản và bố cục tại dự thảo Thông tư gửi lại xin ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục. Tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý, chỉnh sửa dự thảo Thông tư.
5. Lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Thông tư đã được chỉnh sửa, bổ sung nội dung cơ bản và bố cục.
6. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan.
7. Dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến thẩm định. 
8. Chỉnh lý, tiếp thu theo ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, ký ban hành. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư này bao gồm 3 chương và 10 điều:
Chương I: Quy định chung, bao gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), cụ thể gồm:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ.
Chương II: Xác định giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, bao gồm 04 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8), cụ thể gồm:
Điều 4. Xác định lượng hàng hóa tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
Điều 5. Xác định tổng số lượng hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
[bookmark: _Hlk96295447]Điều 6. Xác định lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm.
Điều 7. Xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Điều 8. Giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Chương III: Tổ chức thực hiện, bao gồm 2 Điều (từ Điều 9 đến Điều 10), cụ thể gồm:
Điều 9. Hiệu lực thi hành.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản
Tổng cục xin báo cáo nội dung cơ bản của Thông tư như sau:
2.1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2]Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là hàng hóa) vi phạm đã tiêu thụ quy định tại Điều 13b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, áp dụng cho các trường hợp quy định tại:
Khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 5 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và Khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, khoản 7 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.
2.2. Đối tượng áp dụng
2.3. Giải thích từ ngữ
2.4. Xác định tổng số lượng hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra
[bookmark: _Hlk96307756]Để xác định tổng số lượng hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra thì:
- Thứ nhất, phải xác định “thời điểm” tính theo “ngày” hay “giờ”;
- Thứ hai, vì “tổng số lượng hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra”  =  “lượng hàng nhập” + “lượng hàng tồn”. 
Tuy nhiên, trên thực tế, “lượng hàng nhập” không phải trường hợp nào cũng là số lượng được ghi trên hoá đơn, chứng từ, tài liệu, vì được chia ra nhiều lô lưu giữ khác nhau; đồng thời “lượng hàng tồn” tại thời điểm nhập cũng không xác định được theo hoá đơn, chứng từ, tài liệu. Do đó, tại Thông tư này phải xác định được “lượng hàng nhập” và “lượng hàng tồn” thuộc Lượng hàng hóa được kiểm tra có kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng theo các trường hợp cụ thể.
2.5. Xác định lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm
[bookmark: _Hlk96305477][bookmark: _Hlk96322921]Lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm (sau đây viết tắt là Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm) được xác định như sau:
[bookmark: _Hlk96303554][bookmark: _Hlk96320531]1. Trường hợp lượng hàng hóa được kiểm tra không bị trộn lẫn hàng nhập mới kể từ thời điểm cơ quan kiểm tra lấy mẫu của lượng hàng hóa được kiểm tra này đến thời điểm được cơ quan kiểm tra niêm phong, lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng thì Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm là lượng hàng hóa được xác định tại nơi lưu trữ lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tại thời điểm cơ quan kiểm tra niêm phong, lập biên bản theo kết quả thử nghiệm mẫu có vi phạm.
2.  Trường hợp lượng hàng hóa được kiểm tra bị trộn lẫn hàng nhập mới trong  thời gian kể từ thời điểm cơ quan kiểm tra lấy mẫu của lượng hàng hóa được kiểm tra này đến thời điểm được cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng thì Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm coi như đã tiêu thụ hết, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh có chứng cứ chứng minh và xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tách biệt với hàng hóa nhập mới.
2.6. Xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (sau đây viết tắt Hvptt) là tổng số lượng hàng hóa đó trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, trừ đi lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm. Các trường hợp xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ cụ thể sau đây: 
[bookmark: _Hlk96317519]2.6.1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Mục 2.5 
a) Trường hợp xác định được ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu, Hvptt được tính như sau:
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	-
	Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm


b) Trường hợp không xác định được ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra thì Lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ được coi bằng Lượng hàng hoá còn tồn tại thời điểm kiểm tra, cụ thể Hvptt được tính như sau:
	Hvptt
	=
	Lượng hàng hoá còn tồn tại thời điểm kiểm tra


[bookmark: _Hlk96317724]2.6.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Mục 25
a. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không có chứng cứ chứng minh, xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn khác “0” (không) tách biệt với hàng nhập mới thì được coi như ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra đã tiêu thụ hết. Cụ thể:
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra


Cách tính ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra được tính như sau:
a1. Trường hợp xác định được lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra và lượng hàng hóa còn tồn trước kiểm tra. 
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra
	+
	Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra


a2. Trường hợp không xác định được Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra hoặc Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra (tức là không tính được theo công thức tại a1. mà xác định được Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra thì thực hiện tính theo công thức sau: 
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá tồn
tại thời điểm kiểm tra
	+
	Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra


a3. Trường hợp không xác định được Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra hoặc Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra và không xác định được lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra (tức là không tính được theo công thức a1 và a2) thì thực hiện tính như sau :
Lượng hàng hóa bán được bình quân một ngày kể từ ngày lấy mẫu kiểm tra đến ngày có kết quả thử nghiệm mẫu vi phạm nhân với tổng số ngày kể từ ngày nhập hàng hóa trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra dến ngày lấy mẫu kiểm tra. Cụ thể như sau:
Bước 1:
	Lượng hàng hoá  đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	

=

	Lượng hàng hoá  tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu 
	

+

	Lượng hàng hoá  nhập mới trong thời gian kể từ ngày kiểm tra lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	

-

	Lượng hàng hoá  tồn tại thời điểm cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng


Bước 2:
	Lượng hàng hoá  đã bán bình quân một ngày
	=

	Lượng hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	:

	Tổng số ngày kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng


Bước 3:
	Lượng hàng hoá  đã bán trước khi kiểm tra
	=

	Lượng hàng hóa đã bán bình quân một ngày
	x

	Tổng số ngày kể từ ngày nhập hàng hóa tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra đến thời điểm kiểm tra, lấy mẫu


Bước 4: 
	∑ Lượng hàng hoá  theo hoá đơn trước kiểm tra 
	=
	Lượng hàng hoá tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu 
	  +
	Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra.


[bookmark: _Hlk96317818]b) Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh có hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng cứ chứng minh và xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn khác “0” (không) tách biệt với hàng nhập mới, Hvptt được tính theo như sau.
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	-
	Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm


V. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Dự thảo Thông tư.
2. Dự thảo Tờ trình Thông tư.
3. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị (bản điện tử gửi qua hòm thư Email).
4. Văn bản góp ý của các đơn vị (bản điện tử gửi qua hòm thư Email).
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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- Lưu: VT, PCTTra.
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